Phụ lục II – Thông tư hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Phụ lục II
CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG BÁO, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 196 /2012/TT-BTC 
ngày 15/11 /2012 của Bộ Tài chính)
1. Danh sách các thông báo, hướng dẫn
	STT
	Tên chứng từ

	1 
	Thông báo chấp nhận/từ chối tờ khai điện tử

	2 
	Thông báo hướng dẫn làm thủ tục

	3 
	Thông báo đã thực xuất

	4 
	Thông báo hủy tờ khai 

	5 
	Thông báo gia công

	6 
	Thông báo chấp nhận/từ chối kết quả thanh khoản

	7 
	Thông báo chấp nhận/từ chối cho phép đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất

	8 
	Thông báo quyết định kiểm tra thực tế hàng tồn kho



2. Chỉ tiêu thông tin 
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả
	Danh mục
	Bắt buộc

	Mẫu số 1
	Thông báo chấp nhận/từ chối tờ khai điện tử
	
	
	

	1.1 
	Ngày gửi chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan gửi thông báo
	
	X

	1.2 
	Hải quan gửi chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan gửi thông báo
	X
	X

	1.3 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai tờ khai 
	
	X

	1.4 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai tờ khai  
	
	X

	1.5 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	1.6 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	1.7 
	Số tham chiếu tờ khai 
	Số tham chiếu tờ khai do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu và quản lý nội bộ
	X
	X

	1.8 
	Số đăng ký tờ khai 
	Số tờ khai do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp nếu chấp nhận đăng ký tờ khai
	
	

	1.9 
	Loại hình xuất khẩu, nhập khẩu 
	Mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai
	X
	X

	1.10 
	Hải quan tiếp nhận 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận tờ khai 
	
	X

	1.11 
	Ngày đăng ký tờ khai 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận đăng ký và cấp số tờ khai
	
	

	1.12 
	Nội dung thông báo
	Chấp nhận hoặc từ chối đăng ký tờ khai 
	
	

	1.13 
	Lý do từ chối
	
	
	

	Mẫu số 2
	Thông báo hướng dẫn làm thủ tục
	
	
	

	2.1 
	Ngày gửi chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan gửi thông báo
	
	X

	2.2 
	Hải quan gửi chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan gửi thông báo
	X
	X

	2.3 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai tờ khai 
	
	X

	2.4 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai tờ khai  
	
	X

	2.5 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	2.6 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	2.7 
	Số tham chiếu tờ khai 
	Số tham chiếu tờ khai do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu và quản lý nội bộ.
	X
	X

	2.8 
	Số đăng ký tờ khai 
	Số tờ khai do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp nếu chấp nhận đăng ký tờ khai
	
	X

	2.9 
	Loại hình xuất khẩu, nhập khẩu 
	Mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai
	X
	X

	2.10 
	Hải quan tiếp nhận 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận tờ khai 
	
	X

	2.11 
	Ngày đăng ký tờ khai 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận đăng ký và cấp số tờ khai
	
	X

	2.12 
	Thông tin phân luồng
	Hướng dẫn thủ tục hải quan và kết quả phân luồng
	
	X

	2.13 
	Thông tin hàng chuyển cửa khẩu
	Thông tin cho phép/từ chối cho phép chuyển cửa khẩu 
	
	

	Mẫu số 3
	Thông báo đã thực xuất
	
	
	

	3.1 
	Ngày gửi chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan gửi thông báo
	
	X

	3.2 
	Hải quan gửi chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan gửi thông báo
	X
	X

	3.3 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai tờ khai 
	
	X

	3.4 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai tờ khai  
	
	X

	3.5 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	3.6 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	3.7 
	Số tham chiếu tờ khai 
	Số tham chiếu tờ khai do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu và quản lý nội bộ
	X
	X

	3.8 
	Số đăng ký tờ khai 
	Số tờ khai do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp nếu chấp nhận đăng ký tờ khai
	
	X

	3.9 
	Loại hình xuất khẩu, nhập khẩu 
	Mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai
	X
	X

	3.10 
	Hải quan tiếp nhận 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận tờ khai 
	
	X

	3.11 
	Ngày đăng ký tờ khai 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận đăng ký và cấp số tờ khai
	
	X

	3.12 
	Thông tin thực xuất
	Thông tin xác nhận thực xuất của hàng hóa
	
	X

	Mẫu số 4
	Thông báo hủy tờ khai
	
	
	

	4.1 
	Ngày gửi chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan gửi thông báo
	
	X

	4.2 
	Hải quan gửi chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan gửi thông báo
	X
	X

	4.3 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai tờ khai 
	
	X

	4.4 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai tờ khai  
	
	X

	4.5 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	4.6 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	4.7 
	Số tham chiếu tờ khai 
	Số tham chiếu tờ khai do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu và quản lý nội bộ
	X
	X

	4.8 
	Số đăng ký tờ khai 
	Số tờ khai do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp nếu chấp nhận đăng ký tờ khai
	
	X

	4.9 
	Loại hình xuất khẩu, nhập khẩu 
	Mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai
	X
	X

	4.10 
	Hải quan tiếp nhận 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận tờ khai 
	
	X

	4.11 
	Ngày đăng ký tờ khai 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận đăng ký và cấp số tờ khai
	
	X

	4.12 
	Thông tin hủy tờ khai 
	Thông tin hủy tờ khai
	
	X

	Mẫu số 5
	Thông báo gia công
	Các thông báo bao gồm: thông báo chấp nhận/từ chối, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký các chứng từ gia công bao gồm hợp đồng, phụ lục hợp đồng, định mức gia công; chấp nhận/từ chối kết quả thanh khoản; thông báo yêu cầu thanh khoản
	
	

	5.1 
	Loại chứng từ 
	Các thông báo bao gồm: thông báo chấp nhận/từ chối, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký các chứng từ gia công bao gồm hợp đồng, phụ lục hợp đồng, định mức gia công; chấp nhận/từ chối kết quả thanh khoản; thông báo yêu cầu thanh khoản
	X
	X

	5.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu chứng từ liên quan đến thông báo do hệ thống cơ quan Hải quan cấp khi gửi thông báo
	
	X

	5.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của thông báo (thêm mới; sửa đổi thông báo đã gửi; hủy thông báo đã gửi)
	X
	X

	5.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của thông báo (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	5.5 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan phát hành thông báo 
	
	

	5.6 
	Mã hải quan 
	Mã đơn vị hải quan nơi phát hành thông báo  
	X
	X

	5.7 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân gia công hàng hóa 
	
	

	5.8 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân gia công hàng hóa 
	
	X

	5.9 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	5.10 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	5.11 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó bao gồm các thủ tục đăng ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng, định mức gia công, kết quả thanh khoản
	X
	X

	5.12 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký hoặc sửa đổi các loại chứng từ liên quan đến thông báo). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó. Trường hợp loại chứng từ là thông báo yêu cầu thanh khoản thì chứng từ hải quan trước đó là hợp đồng gia công
	
	X

	5.13 
	Nội dung thông báo
	Nội dung của thông báo bao gồm: chấp nhận và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo; từ chối và lý do từ chối; yêu cầu thanh khoản và hạn hoàn thành thanh khoản
	
	

	Mẫu số 6
	Thông báo chấp nhận/từ chối kết quả thanh khoản
	
	
	

	6.1 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan phát hành thông báo
	
	

	6.2 
	Số tham chiếu chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số tham chiếu của chứng từ đề nghị thanh khoản do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.3 
	Số đăng ký chứng từ đề nghị thanh khoản
	Số đăng ký của bản đề nghị thanh khoản do cơ quan Hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	6.4 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận bản đề nghị thanh khoản  
	
	

	6.5 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân sản xuất xuất khẩu
	X
	X

	6.6 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân sản xuất xuất khẩu 
	
	X

	6.7 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	

	6.8 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp sản xuất xuất khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	

	6.9 
	Nội dung thông báo
	Chấp nhận và hướng dẫn thủ tục tiếp theo hoặc từ chối kết quả thanh khoản và lý do từ chối
	
	X

	Mẫu số 7
	Thông báo chấp nhận/từ chối cho phép đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất
	
	
	

	7.1 
	Ngày chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan phát hành thông báo
	
	

	7.2 
	Số tham chiếu chứng từ đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất
	Số tham chiếu của chứng từ đề nghị đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	7.3 
	Số đăng ký chứng từ đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất
	Số đăng ký của chứng từ đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất do cơ quan Hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	7.4 
	Ngày đăng ký chứng từ đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất
	Ngày đăng ký của chứng từ đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất do cơ quan Hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	7.5 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận chứng từ đưa hàng vào nội địa; đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất  
	
	

	7.6 
	Nội dung thông báo
	Chấp nhận và hướng dẫn thủ tục tiếp theo hoặc từ chối và lý do từ chối
	
	X

	Mẫu số 8
	Thông báo quyết định kiểm tra thực tế hàng tồn kho
	
	
	

	8.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (thông báo kiểm tra hàng tồn kho)
	X
	X

	8.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của chứng từ do cơ quan Hải quan cấp
	
	X

	8.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ (khai mới; sửa đổi chứng từ; hủy chứng từ)
	X
	X

	8.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	8.5 
	Ngày chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan phát hành chứng từ 
	
	

	8.6 
	Mã hải quan đăng ký chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan nơi phát hành chứng từ
	X
	

	8.7 
	Mã doanh nghiệp  
	Mã doanh nghiệp chế xuất 
	X
	X

	8.8 
	Tên doanh nghiệp 
	Tên doanh nghiệp chế xuất 
	
	X

	8.9 
	Ngày dự kiến kiểm tra 
	Ngày dự kiến tiến hành kiểm tra 
	
	X

	8.10 
	Địa điểm kiểm tra 
	Địa điểm thực hiện công tác kiểm tra 
	X
	X

	8.11 
	Yêu cầu kiểm tra 
	Các yêu cầu đối với doanh nghiệp để chuẩn bị cho cong tác kiểm tra 
	
	X
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